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TỈNH THÁI NGUYÊN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v  r n     p t  n chơ  p ư n  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ toạ p  ên toà: Bà N uyễn Minh Lý. 

Cá    ẩm p án: Ôn  N uyễn Văn Quế và ông Lê Quý My 

 - Thư ký phiên toà: Bà Lươn    ị   úy L n  -   ư ký  oà án n ân dân tỉn  

Thái Nguyên. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 

Bà Lê   ị Hươn  G  n  - K ểm sát v ên. 

Trong các ngày 10 và ngày 11 tháng 01 năm 2023, tạ  trụ sở  oà án n ân dân 

tỉn  Thái Nguyên mở p  ên tò  xét xử p ú  t ẩm  ôn  K  vụ án t ụ lý số: 

82/2022/TLPT-DS ngày 18 tháng 11 năm 2022 v   r n     p t  n   ơ  p ư n . 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2022/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2022  ủ   oà 

án nhân dân  uyện P ú Bình, tỉn  Thái Nguyên bị kháng  áo.   eo quyết địn  

đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 96/QĐP  - DS ngày 23 t án  12 năm 2022 

  ữ   á  đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: 

1.1. Ôn  Dươn  Văn C, s n  năm 1964 (có mặt tại phiên tòa) 

Đị    ỉ:  ổ 11, p ư n  PĐP, TP. TN, tỉn    á  N uyên 

1.2. Bà Bàn    ị T, s n  năm 1965 (có mặt tại phiên tòa) 

Đị    ỉ:  ổ 11, p ư n  ĐQ, TP. TN, tỉn  Thái Nguyên 

* Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Bà N uyễn   ị 

Thanh N - Lu t sư Văn p òn  lu t sư Thanh N - Đoàn Lu t sư tỉn    á  N uyên (có 

mặt tại phiên tòa) 

2. Bị đơn: 

2.1. Ông Dươn  Văn C1, s n  năm 1959 

2.2. Bà Nguyễn Thị S, s n  năm 1961 (vợ ông C1)  

HKTT: Tổ 1, thị tr n HS, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên; 

Chỗ ở hiện nay: Xóm TL, xã TH, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên (có mặt ông 

C1, bà S) 

* Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Vũ Văn C2 và 

ông Nguyễn Giang T1 - Lu t sư Công ty lu t TNHH N, Đoàn Lu t sư t àn  p ố Hà 

Nộ  (có mặt tại phiên tòa). 
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3. Ngƣời làm chứng: Bà Nguyễn   ị  2, s n  năm 1968 (vắn  mặt) 

Đị    ỉ:  ổ 1, t ị tr n HS,  uyện P ú Bìn , tỉn  Thái Nguyên.  

4. Ngƣời kháng cáo: Ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN THEO BẢN ÁN SƠ THẨM 

Nguyên đơn ông Dương Văn C Ki: Do  ó mố  qu n  ệ quen b ết, nên vợ 

  ồn  ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S rủ ôn    ơ  p ư n  do ôn  C1, bà 

S làm trưởn  p ư n . Ôn   ó t  m       ơ , b n đầu là p ư n  50.000.000đ trên 

một t án , p ư n   ó lã , n ư   l y trướ  trả lã    o n ư   l y s u,     đìn  ôn  

C1 trự  t ếp t u t  n p ư n  bằn  t  n mặt và   uyển k oản. Đến n ày 17/8/2018 

âm lị  , đến lượt ôn  l y t  n p ư n  t ì vợ   ồn  ôn  C1 tuyên bố vỡ p ư n , 

k ôn  trả t  n p ư n    o ôn .  ổn  số t  n p ư n  ôn  đón    o ôn  C1, bà S 

là 2.200.000.000đ, ôn  C1 vớ  bà S đã trả đượ    o ôn  03 lần,  ụ t ể: 

- Lần 1: N ày 17/8/2018 trả đượ  200.000.000đ.  

- Lần 2: N ày 06/10/2018 trả đượ  200.000.000đ. 

- Lần 3: N ày 23/9/2019 trả đượ  229.700.000đ. 

Số t  n ôn  C1, bà S  òn nợ lạ  là 1.570.300.000đ. Ôn  đ  n  ị  ò  án   ả  

quyết buộ  ôn  C1, bà S trả ôn  số t  n trên và k ôn  yêu  ầu p ả  trả lã  su t. 

Nguyên đơn bà Bàng Thị T trình bày: Do  ó mố  qu n  ệ quen b ết, nên vợ 

  ồn  ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S đã rủ bà   ơ  p ư n  do ôn  C1, 

bà S làm trưởn  p ư n . Bà  ó t  m       ơ , b n đầu là p ư n  5.000.000đ, rồ  

10.000.000đ; 50.000.000đ; 100.000.000đ. Lú  đầu   ơ  p ư n  n ỏ s u tăn  dần 

lên, do t n tưởn  vào     đình ông C1 nên bà đã   uyển t  n đ u đặn   o     đìn  

ôn  bằn   ìn  t ứ  t  n mặt  oặ    uyển k oản.  ổn  số t  n bà đã   uyển   o 

ông C1, bà S là 4.100.000.000đ, ông C1 vớ  bà S  ó trả   o bà đượ  bà 03 lần,  ụ 

t ể: 

- Ngày 17/8/2018 bà S trả: 200.000.000đ;  

- Ngày 06/10/2018 bà S trả: 100.000.000đ; 

- Ngày 23/9/2019 bà S trả: 506.570.000đ; 

Bà S, ông C1  òn nợ lạ  bà 3.293.430.000đ (B  tỷ,     trăm   ín mươ  b  

tr ệu, bốn trăm b  mươ  n àn đồn ). Đến n ày bà đượ  l y p ư n  t ếp t eo t ì 

ông C1, bà S tuyên bố bị vỡ p ư n . Bà đã đ  lạ  đò  r t n   u lần t ì ôn  C1, bà S 

  ỉ k  t mà k ôn  trả số t  n  òn lạ    o bà, bà yêu  ầu ôn  C1, bà S p ả  trả số 

t  n trên   o bà, bà k ôn  yêu  ầu tín  lã  số t  n trên.  ạ  p  ên tò , bà đ  n  ị 

Hộ  đồn  xét xử trừ đ  số t  n mà bà    o   o  n  B là em tr    ủ  bà mã t  n 

10.000.000đ (mã n ày 29/7/2018); 100.000.000đ (mã ngày 28/7/2018); 

100.000.000đ (mã n ày 27/7/2018).  rừ đ  số t  n bà đư    o  n  TA là con trai 

ông C1, bà S mã t  n 100.000.000đ (mã ngày 26/6/2018); 100.000.000đ (mã ngày 

26/6/2018).  ổn  số là 410.000.000đ, bà yêu  ầu ôn  C1, bà S trả   o bà số t  n 

 òn lạ  là 2.883.430.000đ. 

Còn đố  vớ  số t  n mà bà đã trừ đ  tron  số t  n k ở  k ện ôn  C1, bà S. Bà 

sẽ k ện  n  Bìn , anh TA bằn  một vụ k ện dân sự k á  tạ   ò  án k   bà t u t  p 

đủ tà  l ệu,   ứn   ứ đố  vớ      n ư   này. 
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 ò  án n ân dân  uyện P ú Bìn  đã t ến  àn  báo  ọ  ôn  Dươn  Văn C1, 

bà N uyễn   ị S đến  ò  án để t ến  àn  l p bản tự Ki, tham gia phiên  ọp kiểm 

tra v ệ     o nộp, t ếp   n  ôn  K  tà  l ệu,   ứn   ứ và t ến  àn  p  ên  ò    ả  

t eo quy địn   ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự. N ưn  ôn  C1, bà S đ u k ôn  đến l p 

bản tự K  và t  m      á  p  ên  ọp mà  ò  án đã tr ệu t p. Do đó  ò  án k ôn  

t ể t ến  àn   ò    ả  đượ    ữ   á  đươn  sự. Nên vụ án p ả  đư  r  xét xử  ôn  

Ki vắn  mặt ôn  C1, bà S. 

Vớ  nộ  dun  trên tạ  bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2022/DS-ST ngày 

30/9/2022 Tòa án nhân dân  uyện P ú Bìn , tỉn    á  N uyên đã xét xử và quyết 

địn : Căn  ứ vào cá  đ  u 26, 35, 147, 227  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự; Đ  u 471, 

k oản 2 Đ  u 357, 468 Bộ lu t dân sự năm 2015; N  ị địn  số 144/2006/NĐ – CP 

n ày 27/11/2006  ủ  C ín  p ủ v  Họ, Hụ , B êu, P ư n ; N  ị quyết số 

326/2016/UB VQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ư n  vụ Quố   ộ  quy địn  

v  mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í Tòa án. 

- C  p n  n yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ôn  Dươn  Văn C, bà Bàn    ị T. Buộ  

ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S p ả   ó trá   n  ệm trả số t  n p ư n   òn 

nợ lạ ,  ụ t ể: Ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S trả   o ôn  Dươn  Văn C 

số t  n là 1.570.300.000đ (Một tỷ, năm trăm bảy mươ  tr ệu, b  trăm n àn đồn ); 

Ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S trả   o bà Bàn    ị T số t  n là 

2.883.430.000đ (H   tỷ, tám trăm tám mươ  b  tr ệu, bốn trăm b  mươ  n àn 

đồn ). 

V  n  ĩ  vụ t    àn  án: Kể từ n ày bản án  ó   ệu lự  p áp lu t, ôn  C, bà 

T  ó đơn yêu  ầu t    àn  án, nếu ôn  C1, bà S k ôn  tự n uyện t    àn  số t  n 

trên, t ì lã  su t p át s n  do    m trả t  n đượ  xá  địn  t eo t ỏ  t u n  ủ   á  

bên n ưn  k ôn  đượ  vượt quá mứ  lã  su t đượ  quy địn  tạ  k oản 1 Đ  u 468 

 ủ  BLDS; Nếu k ôn   ó t ỏ  t u n t ì t ự    ện t eo quy địn  tạ  k oản 2 Đ  u 

468 Bộ Lu t dân sự. 

- V  án p í dân sự sơ t ẩm: Ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S p ả  nộp 

112.453.730đ án p í DSS  vào n ân sá   n à nướ . Hoàn trả ôn  Dươn  Văn C 

số t  n 29.550.000đ t  n tạm ứn  án p í, lệ p í tò  án đã nộp tạ  C    ụ  t    àn  

án dân sự  uyện P ú Bìn  (b ên l   t u tạm ứn  án p í, lệ p í  ò  án số 0002629 

n ày 23/11/2021); Hoàn trả bà Bàn    ị T số t  n 48.934.000đ t  n tạm ứn  án 

p í, lệ p í tò  án đã nộp tạ  C    ụ  t    àn  án dân sự  uyện P ú Bìn  (biên lai 

t u tạm ứn  án p í, lệ p í  ò  án số 0002628 n ày 23/11/2021). 

N oà  r  án sơ t ẩm  òn tuyên quy n thi hành án và kháng cáo cho các 

đươn  sự t eo quy địn   ủ  p áp lu t. 

Ngày 05/10/2022, ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ t ẩm, do bản án sơ t ẩm  ó n   u v  p ạm v  tố tụn  và nộ  dun  làm 

ản   ưởn  đến quy n lợ   ợp p áp  ủ  ôn  bà. Đ  n  ị  ò  án   p p ú  t ẩm xét 

xử lạ  một  á   k á   qu n, toàn d ện t eo quy địn   ủ  p áp lu t 

 ạ  p  ên tò  p ú  t ẩm n ư   bảo vệ quy n và lợ  í    ợp p áp   o bị đơn 

bổ sung kháng cáo:  
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+ N ữn  v  p ạm n   êm trọn  v  t ủ tụ  tố tụn   ủ   ò  áp   p sơ t ẩm: Xác 

địn  s   nơ  cư trú  ủ  bị đơn, v  p ạm v  tốn  đạt, n êm yết  á  văn bản tố tụn . 

+ V  nộ  dun : Tò  án sơ thẩm buộ  ôn  C1 p ả  t  n  toán trả nợ   o ông 

C, bà T là không chính xác. Ông C1 k ôn  l ên qu n đến v ệ    ơ  p ư n    ữ  

ông C, bà S và bà T. Ôn    ỉ n  n  ộ t  n do bà S k ôn   ó tà  k oản  oặ  đ  

vắn . 

Ý k ến  ủ  n ư   bảo vệ quy n và lợ  í   hợp pháp   o n uyên đơn: K ôn  

n  t trí vớ  ý k ến  ủ  p í  bị đơn và Lu t sư  ủ  bị đơn vì  ò  án   p sơ t ẩm đã 

t ự    ện đún  quy địn   ủ  p áp lu t v  n êm yết, tốn  đạt. Bị đơn và     đìn  bị 

đơn k ôn   ợp tá  nên  ò  án   p sơ t ẩm p ả  xét xử vắn  mặt. V ệ  buộ  ôn  

C1 p ả   ùn  bà S t  n  toán t  n   o  á  n uyên đơn là đún  vớ  sự v ệ   á  

n uyên đơn   ơ  p ư n  vớ  ôn  C1, bà S   ứ k ôn  p ả  r ên  bà S. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  p át b ểu v  sự tuân t eo p áp lu t  ủ  

  ẩm p án -   ủ tọ  p  ên tò  và Hộ  đồn  xét xử từ k   t ụ lý vụ án đến trướ  

k   n  ị án đã t ự    ện đún   á  quy địn   ủ  p áp lu t. Qu n đ ểm   ả  quyết 

vụ án  ủ  V ện k ểm sát đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử không    p n  n k án   áo  ủ  

ông C1, bà S,   ữ n uyên bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2022/DSST ngày 

30/9/2022  ủ   ò  án n ân dân  uyện P ú Bìn , tỉnh Thái Nguyên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn  ứ vào  á  tà  l ệu  ó tron   ồ sơ vụ án và n  e l   trìn  bày, tr n  lu n 

 ủ   á  đươn  sự; Ý k ến  ủ  n ư   bảo vệ quy n và lợ  í    ợp p áp   o n uyên 

đơn và bị đơn; Ý k ến  ủ  đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn    á  N uyên, Hộ  

đồn  xét xử n  n xét:    

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1.]:  Đơn k án   áo  ủa ôn  Dươn  Văn C1, bà Nguyễn Thị S đảm bảo 

hình thức, th i hạn, đã nộp tạm ứng án phí. Do v y đủ đ  u kiện để giải quyết 

theo thủ tục phúc thẩm. 

[1.2.]:   ò  án sơ t ẩm xá  địn  qu n  ệ p áp lu t là tr n     p v  t  n   ơ  

p ư n  t eo quy địn  tạ  Đ  u 26 Bộ Lu t tố tụn  dân sự 2015 và t uộ  t ẩm 

quy n   ả  quyết  ủ   ò  án nhân dân  uyện P ú Bìn  t eo quy địn  tạ  Đ  u 39 

Bộ Lu t tố tụn  dân sự 2015 là chính xác. 

[1.3.]:   ron  vụ án  ó     n uyên đơn là ôn  Dươn  Văn C và bà Bàn    ị 

T, ông C và bà T k ôn   ó mố  qu n  ệ t ân t í   vớ  n  u, tuy  ọ  ùn  yêu  ầu 

k ở  k ện đố  vớ  bị đơn là vợ   ồn  ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S, n ưn  

yêu  ầu k ở  k ện  ủ   ọ là không đồn  n  t, n ẽ r  tron  trư n   ợp này Tòa án 

  p sơ t ẩm p ả  t ụ lý yêu  ầu k ở  k ện  ủ   á  n uyên đơn bằn  vụ án r ên  

b ệt, nếu t  y rằn    ả  quyết   un  tron  một vụ án sẽ t u n lợ   ơn t ì lú  này 

Tòa án mớ  r  quyết địn  n  p     vụ án t àn  một để   ả  quyết   un . Tuy 

nhiên,  ò  án   p sơ t ẩm đã t ụ lý yêu  ầu k ở  k ện  ủ      n uyên đơn ôn  C, 

bà T luôn tron   ùn  một vụ án là k ôn  đún  vớ  quy địn   ủ  p áp lu t. Hộ  

đồn  xét xử t  y, tuy  ò  án   p sơ t ẩm   ư  t ự    ện đún  trìn  tự t eo quy 

địn   ủ  p áp lu t, n ưn  v ệ    ả  quyết này  ũn  k ôn  làm ản   ưởn  đến 
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quy n và lợ  í    ợp p áp  ủ   á  đươn  sự,  á  quy n lợ   ủ   ọ vẫn đượ  đảm 

bảo, nên Hộ  đồn  p ú  t ẩm   ỉ n ắ  n ở, yêu  ầu  ò  án   p sơ t ẩm p ả  

n   êm tú  rút k n  n   ệm. 

[1.4.]:   ạ  p  ên tò  n ư   làm   ứn  vắn  mặt n ưn  đã đượ  tr ệu t p  ợp 

lệ và đã  ó đầy đủ l   K  t ể   ện tron   ồ sơ, nên v ệ  xét xử vẫn đượ  t ến  àn  

t eo quy địn  tạ  Đ  u 296 Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

[2] Xét k án   áo  ủ  ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S, t  y: 

[2.1.]: Nộ  dun  k án   áo bị đơn và Lu t sư  ủ  bị đơn   o rằn    p sơ 

t ẩm xá  địn  s   nơ  C1 trú  ủ  bị đơn, Hộ  đồng xét xử t  y rằn : 

[2.1.1]:   eo  ồ sơ vụ án, tron  quá trìn    ả  quyết, ôn  C  ó đơn đ  n  ị 

t ôn  báo tìm k ếm n ư   vắn  mặt  ò  án   p sơ t ẩm đã đ  xá  m n  tạ  nơ  

đăn  ký  ộ k ẩu t ư n  trú  ủ  ôn  C1, bà S là tổ 1, t ị tr n HS,  uyện PB, tỉn  

  á  N uyên đã xá  địn : Ông Dương Văn C1, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị 

S, sinh năm 1961 có đăng ký hộ khẩu tại HS, PB, Thái Nguyên, nhưng hiện nay 

ông C1, bà S không có mặt tại nơi C1 trú, ông C1 bà S đi đâu chính quyền địa 

phương không rõ, kể từ năm 2019. Khi đi ông C1 bà S không thông báo với chính 

quyền địa phương. (B t l c 57) 

[2.1.2]: Qu  xá  m n  tạ      đìn   n  N uyễn Văn K tạ  xóm TL, xã TH, 

 uyện P ú Bìn , tỉn    á  N uyên ngày 26/10/2021 thì anh K   o rằn  ôn  C1, 

bà S sốn  tạ      đìn   n  từ năm 2019 đến n y n ưn  k ôn  đăn  ký tạm trú tạm 

vắng. (B t l c 58) 

[2.1.3]:  ron  quá trìn  xét xử p ú  t ẩm, tạ  p  ên tò  ôn  C1, bà S xu t 

trình xá  n  n nơ  C1 trú  ủ  Côn  an xã ĐT,  uyện PB, tỉn    á  N uyên v  v ệ  

đăn  ký tạm trú từ t án  6/2019 đến n y. Hộ  đồng xét xử t  y rằn : K     ả  

quyết vụ án  ò  án   p sơ t ẩm đã đ  xá  m n  tạ  nơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ư n  trú 

 ủ  ôn  C1, bà S.  uy n  ên, đị  p ươn  k ôn  xá  địn  đượ  ôn  C1 bà S ở đâu, 

do v y  ò  án   p sơ t ẩm đã xá  m n  tạ  xóm TL, xã TH đố  vớ  em ruột  ủ  bà 

S là ông N uyễn Văn K, t ì đượ  ôn  K xá  n  n ôn  C1, bà S  ó ở n à  ủ  ôn , 

tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm ôn  C1 bà S xá  n  n  ó ở n à ôn  K k oản  2 tuần, k   

ôn  bán n à t ì   uyển đồ đạ  v  n à ôn  K, t       n bán n à k oản  t án  

9/2019 ( ó   ứn   ứ là b ên bản t ỏ  t u n v  v ệ  bán n à do   ín  ôn  C1 xu t 

trìn  tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm), s u đó v  quê ôn  C1 ở xóm   uần P áp, xã Đi m 

Thụy vào t án  2 năm 2019. Tuy nhiên, ông K lạ  xá  địn  ôn  C1 bà S ở n à ôn  

K từ năm 2019   o đến n y (n ày 26/10/2021). Mặ  dù v y, Côn   n xã Đ  m 

  ụy lạ  xá  địn  ôn  C1 tạm trú l ên tụ  từ n ày 03/6/2019 đến 03/6/2021. N ư 

v y, ôn  C1 bà S đến ở n à ôn  K sớm n  t là t án  9/2019 và n ư ôn  bà K  ở 2 

tuần t ì sớm n  t  uố  t án  9/2019 ôn  bà mớ  đến ở xóm   uần P áp. Đố  vớ  

bà N uyễn   ị S Côn   n xã Đ  m   ụy xá  n  n đăn  ký tạm trú từ n ày 

14/3/2022 đến 14/3/2024.  uy n  ên, tạ  p  ên tò  bà Ki ông C1 ở đâu bà ở đó, 

n ư v y từ 9/2019 đến 14/3/2022 bà S k ôn  tuân t ủ Lu t cư trú v  đăn  ký tạm 

vắn , tạm trú. Do v y,  ò  án   p sơ t ẩm n êm yết tốn  đạt  á  văn bản tố tụn  

cho ông K là p ù  ợp vớ  quy địn   ủ  p áp lu t. V  mặt t ự  tế,  ò  án   p sơ 
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t ẩm đã    o 36 tr n  tà  l ệu l ên qu n đến yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông C, bà T cho 

ông K để ôn  C1 bà S t ự    ện quy n n  ĩ  vụ  ủ  mìn , t eo lẽ t ư n  ông K 

sẽ   uyển   o ôn  C1, bà S vì ông K là em ruột  ủ  bà S,     n ư   k ôn   ó mâu 

t uẫn  ì. Nay, ông bà C1 S   o rằn  k ôn  b ết  ò  án   p sơ t ẩm đ n  t ụ lý 

  ả  quyết vụ án là k ôn  p ù  ợp vớ  t ự  tế và quy địn   ủ  p áp lu t. Mặt 

khác, ông C1 bà S đã đượ  t ự    ện quy n k án   áo và đã đượ    p p ú  t ẩm 

xem xét toàn d ện vụ án.  

[2.2]: V  nộ  dun  Lu t sư p í  bị đơn   o rằn   ò  án   p sơ t ẩm xá  địn  

s   nơ  cư trú  ủ  bị đơn dẫn đến   ả  quyết s   t ẩm quy n, Hộ  đồn  xét xử t  y 

rằn : N ư đã p ân tí   ở mụ  [2.1] t ì  ò  án   p sơ t ẩm k ôn  xá  địn  s   nơ  cư 

trú  ủ  bị đơn,  ơn nữ  nếu t  t sự ôn  C1, bà S  ó ở Đ  m   ụy t ì vẫn t uộ  t ẩm 

quy n   ả  quyết  ủ   ò  án n ân dân  uyện P ú Bìn , tỉn    á  N uyên. 

[2.3]: Đố  vớ  nộ  dun  bị đơn và Lu t sư  ủ  bị đơn   o rằn  v ệ   ò  án   p 

sơ t ẩm buộ  ôn  C1 p ả   ó trá   n  ệm t  n  toán trả t  n   o ôn  C, bà T là 

k ôn  đún , vì ôn  C1 k ôn  l ên qu n  ì đến v ệ    ơ  p ư n    ữ  ôn  C, bà T, bà 

S. Hộ  đồn  xét xử t  y: Ông C1 bà S là vợ   ồn , v ệ    ơ  p ư n  đã d ễn r  một 

t       n r t dà , k   n ư     ơ  đến nộp t  n p ư n   ó t ể nộp   o bà S, ông C1 

 oặ   on tr   ôn  bà là  u n An , nên ôn  C1 b ết v ệ    ơ  p ư n  này và  oàn 

toàn đồn  t u n.  rên t ự  tế ôn  C1 đã n  n t  n n   u lần  ủ  ôn  C, bà T thông 

qu  tà  k oản  ủ  ôn   oặ  n  n t  n trự  t ếp. Có n   u bản  p ư n  ông C1, bà S 

đ u ký ( Bút lụ  10, 11- bản   ín  ôn  C đã    o nộp   o Hộ  đồn  xét xử tạ  p  ên 

tò ) p í   uố   ó xá  n  n nếu m t xu t nào t ì bà S  oàn toàn   ịu trá   n  ệm đ n 

đầy đủ  ố  và lã , p í  dướ  bà S và ông C1 đ u ký. Do v y, v ệ  ôn  C1   o rằn  

mìn  k ôn  t  m       ơ  p ư n , không cùng bà S làm trưởn  p ư n  là không có 

 ăn  ứ    p n  n. 

[2.4]: Đố  vớ  nộ  dun  Lu t sư  ủ  bị đơn   o rằn   ò  án   p sơ t ẩm   ư  

t ự    ện đún  t ủ tụ     o, tốn  đạt  á  văn bản tố tụn  quy địn  tạ  Đ  u 179 Bộ 

lu t tố tụn  dân sự. Hộ  đồn  xét xử t  y: S u k   xá  m n  tạ  tổ 1, t ị tr n HS thì 

đượ  đị  p ươn   un    p ôn  C1, bà S k ôn   ó mặt tạ  đị  p ươn . Ôn  K xác 

địn  ôn  C1 bà S đ n  ở n à ôn  ở xã TH.  ò  án   p sơ t ẩm đã t ự    ện v ệ  

   o, tốn  đạt   o ôn  K n  n t  y ôn  C1 bà S, do k ôn  tìm  ặp đượ  ôn  C1, bà 

S. Ông K k ôn   ợp tá ,  ò  án đã l p b ên bản  ó   ứn  k ến  ủ    ín  quy n đị  

p ươn .  uy n  ên, lẽ r    p sơ t ẩm  ần yêu  ầu ôn  K   m kết    o t n t y ôn  

C1, bà S, nộ  dun  này   p sơ t ẩm  ần n   êm tú  rút k n  n   ệm.    

[3]  ừ n ữn  p ân tí   tạ   á  mụ  [2] Hộ  đồn  xét xử t  y, t eo quy địn  

tạ  k oản 2 Đ  u 310 Bộ lu t tố tụn  dân sự   ỉ  ủy bản án sơ t ẩm k    ó v  

p ạm n   êm trọn  v  t ủ tụ  tố tụn  mà làm ản   ưởn  đến quy n và lợ  í    ợp 

p áp  ủ  đươn  sự.  uy   p sơ t ẩm  ó n ữn  v  p ạm v  t ủ tụ  tố tụn  như đã 

phân tích nêu trên, n ưn  n ữn  v  p ạm đó k ôn  làm ản   ưởn   ì đến quy n 

và lợ  í    ợp p áp  ủ  p í  bị đơn và  á  đươn  sự k á  tron  vụ án,  ũn  n ư 

k ôn  làm t  y đổ  v    ứn   ứ và nộ  dun  vụ án để từ đó  ó  ăn  ứ k á  dẫn 

đến bác yêu  ầu k ở  k ện  ủ  p í  n uyên đơn. Mặt k á , tạ  p  ên tò  ôn  C1 bà 
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S đ u xá  địn  số t  n đã n  n  ủ  ôn  C, bà T, xá  n  n số t  n ôn  C, bà T k ở  

k ện là đún , bà S  òn   o rằn  số t  n nợ ôn  C, bà T  òn n   u  ơn số t  n mà 

ông C, bà T đ n  k ở  k ện. Hơn nữ  ông C1 bà S đã n  n đượ  bản án sơ t ẩm 

và đã t ự    ện quy n k án   áo  ủ  mìn . Do v y, quy n và lợ  í    ợp p áp  ủ  

ông C1 bà S vẫn đượ  đảm bảo, đượ  Hộ  đồn  xét xử p ú  t ẩm xem xét,   ả  

quyết.    

 [4] Do v y, k án   áo  ủ  bà S, ông C1 và đ  n  ị  ủ  n ư   bảo vệ quy n 

và lợ  í    ợp p áp   o ông bà là k ôn   ó  ăn  ứ    p n  n n ư  á  p ân tí  , 

đán    á nêu trên. 

[5] C  p n  n l   trìn  bày  ủ  n uyên đơn và n ư   bảo vệ quy n và lợ  í   

 ợp p áp  ủ  n uyên đơn. 

[6] Qu n đ ểm  ủ  đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn    á  N uyên tạ  p  ên 

tò  p ú  t ẩm p ù  ợp vớ  n  n địn   ủ  Hộ  đồn  xét xử. 

[7] Do k án   áo  ủ  ôn  C1, bà S k ôn  đượ     p n  n nên p ả    ịu án 

p í dân sự p ú  t ẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 1 Đ  u 308; Đ  u 148  ủ  Bộ lu t tố tụn  Dân sự năm 2015; 

N  ị quyết số 326/2016/UB VQH 14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ư n  vụ Quố  

 ộ  quy địn  v  mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í 

 ò  án. Xử: 

I. K ôn     p n  n k án   áo  ủ  ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S. 

II. G ữ n uyên bản án sơ t ẩm số 18/2022/DS-S  n ày 30 t án  9 năm 2022 

 ủ   oà án n ân dân  uyện P ú Bìn , tỉn  Thái Nguyên.  

1. C  p n  n yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ôn  Dươn  Văn C, bà Bàn    ị T. Buộ  

ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S p ả   ó trá   n  ệm trả số t  n p ư n   òn 

nợ lạ ,  ụ t ể: 

- Ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S trả   o ôn  Dươn  Văn C số t  n 

là 1.570.300.000đ (Một tỷ, năm trăm bảy mươ  tr ệu, b  trăm n àn đồng). 

- Ôn  Dươn  Văn C1 và bà N uyễn   ị S trả   o bà Bàn    ị T số t  n là 

2.883.430.000đ (H   tỷ, tám trăm tám mươ  b  tr ệu, bốn trăm b  mươ  n àn 

đồn ). 

Về nghĩa v  thi hành án: Kể từ n ày bản án  ó   ệu lự  p áp lu t, ôn  C, bà 

T  ó đơn yêu  ầu t    àn  án, nếu ôn  C1, bà S k ôn  tự n uyện t    àn  số t  n 

trên, t ì lã  su t p át s n  do    m trả t  n đượ  xá  địn  t eo t ỏ  t u n  ủ   á  

bên n ưn  k ôn  đượ  vượt quá mứ  lã  su t đượ  quy địn  tạ  k oản 1 Đ  u 468 

 ủ  Bộ lu t dân sự; Nếu k ôn   ó t ỏ  t u n t ì t ự    ện t eo quy địn  tạ  k oản 

2 Đ  u 468 Bộ lu t dân sự. 

2. V  án p í dân sự: 

- Án phí sơ t ẩm: Ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S p ả  l ên đớ  nộp 

112.453.730đ án p í DSS  vào n ân sá   n à nướ . 
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Hoàn trả ôn  Dươn  Văn C số t  n 29.550.000đ t  n tạm ứn  án p í, lệ p í 

tò  án đã nộp tạ  C    ụ  t    àn  án dân sự  uyện P ú Bìn  (b ên l   t u tạm ứn  

án p í, lệ p í  ò  án số 0002629 n ày 23/11/2021); Hoàn trả bà Bàn    ị T số 

t  n 48.934.000đ t  n tạm ứn  án p í, lệ p í tò  án đã nộp tạ  C    ụ  t    àn  án 

dân sự  uyện P ú Bìn  (b ên l   t u tạm ứn  án p í, lệ p í  ò  án số 0002628 

ngày 23/11/2021). 

- Án p í p ú  t ẩm: Ôn  Dươn  Văn C1, bà N uyễn   ị S mỗ  n ư   p ả  

  ịu 300.000đ án p í dân sự p ú  t ẩm, đượ    uyển từ số t  n tạm ứn  án p í đã 

nộp s n , t eo b ên l   t u số 0002924 ngày 07/10/2022  ủ  C    ụ  t    àn  án 

dân sự  uyện P ú Bìn . 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

C1ỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,9 Luật thi hành án Dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự. 

III. Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp lu t kể từ n ày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉn    á  N uyên; 

-  AND  uyện Phú Bình; 

- C    ụ   HADS  uyện P ú Bìn ; 

- Cá  đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đ  k ) 

 

 

Nguyễn Minh Lý 

 

 

 

 

 


